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1 kd24-0671 Trần Bảo Minh 2a7 49 1 779 9 1
2 kd24-0524 Trần Thọ Khánh Duy 2a4 48 2 879 31 1
3 kd24-0486 Nguyễn Quang Đăng 2a3 48 2 1003 40 1
4 kd24-0556 Ngô Hoàng Trí Đức 2a4 48 2 1025 42 1
5 kd24-0664 Doãn Huy Phúc Lâm 2a7 48 2 7964 47 1
6 kd24-0736 Lục Phương Linh 2a9 47 3 632 49 1
7 kd24-0574 Lê Minh Đức 2a5 47 3 786 58 1
8 kd24-0579 Đinh Phương Hân 2a5 47 3 822 63 1
9 kd24-0560 Đỗ Bảo Anh 2a5 47 3 833 65 1

10 kd24-0631 Nguyễn Bích Ngọc 2a6 47 3 890 72 1
11 kd24-0418 Hoàng Gia Kim Long 2a1 47 3 1083 88 1
12 kd24-0636 Nguyễn Hồng Quân 2a6 47 3 1124 92 1
13 kd24-0727 Đỗ Hùng Anh 2a9 46 4 820 105 1
14 kd24-0738 Phạm Lương Minh 2a9 46 4 969 121 1
15 kd24-0730 Trương Diệp Chi 2a9 46 4 1093 128 1
16 kd24-0733 Phạm Thu Hiền 2a9 46 3 1148 134 1
17 kd24-0638 Vũ Bảo Trung 2a6 45 5 879 160 1
18 kd24-0639 Nguyễn Sơn Tùng 2a6 45 5 889 162 1
19 kd24-0577 Vi Hoàng Ân 2a5 45 5 928 166 1
20 kd24-0545 Nguyễn Hữu Phúc 2a4 45 5 947 168 1
21 kd24-0563 Nguyễn Mỹ Anh 2a5 45 5 970 171 1
22 kd24-0543 Lương Đức Phong 2a4 45 5 991 173 1
23 kd24-0512 Nguyễn Khánh Vân 2a3 45 5 996 174 1
24 kd24-0463 Nguyễn Phương Nga 2a2 45 4 1145 186 1
25 kd24-0589 Nguyễn Trường Minh 2a5 44 6 458 189 1
26 kd24-0466 Phạm Yến Nhi 2a2 44 6 597 191 1
27 kd24-0499 Phạm Chí Minh 2a3 44 6 636 192 1
28 kd24-0508 Nguyễn Đức Thành 2a3 44 6 693 197 1
29 kd24-0672 Vũ Nhật Minh 2a7 44 6 820 204 1
30 kd24-0635 Đặng Vũ Minh Quân 2a6 44 6 855 207 1
31 kd24-0712 Nguyễn Thiện Phong 2a8 44 6 919 211 1
32 kd24-0551 Đỗ Mạnh Tuấn 2a4 44 6 980 215 1
33 kd24-0507 Nguyễn Bảo Quyên 2a3 43 7 931 258 1
34 kd24-0728 Mai Trần Minh Anh 2a9 43 7 958 261 1
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35 kd24-0526 Phạm Ngọc Ngân Giang 2a4 43 7 988 264 1
36 kd24-0582 Vương Gia Hưng 2a5 43 7 1084 268 1
37 kd24-0634 Dương Hồng Phúc 2a6 43 5 1162 279 1
38 kd24-0609 Nguyễn Thành Công 2a6 43 4 1175 281 1
39 kd24-0528 Nguyễn Khánh Huyền 2a4 42 8 690 287 1
40 kd24-0747 Triệu Ngọc Quỳnh 2a9 42 8 809 292 1
41 kd24-0687 Lại Bảo Anh 2a8 42 8 825 294 1
42 kd24-0588 Hồng Gia Linh 2a5 42 8 831 295 1
43 kd24-0428 Bùi Quang Quý 2a1 42 8 898 298 1
44 kd24-0583 Trần An Khanh 2a5 42 6 1095 316 1
45 kd24-0677 Phạm Xuân Phúc 2a7 42 8 1101 317 1
46 kd24-0621 Nguyễn Nhật Minh 2a6 42 8 1141 322 1
47 kd24-0414 Nguyễn Bảo Lâm 2a1 41 9 692 333 1
48 kd24-0737 Phạm Khánh Minh 2a9 41 9 702 334 1
49 kd24-0746 Tăng Bảo Quyên 2a9 41 9 823 337 1
50 kd24-0497 Vũ Đức Lâm 2a3 41 9 927 344 1
51 kd24-0532 Dương Thiện Khôi 2a4 41 9 998 350 1
52 kd24-0735 Nguyễn Minh Khôi 2a9 41 9 1121 364 1
53 kd24-0536 Phạm Quang Minh 2a4 41 0 1131 365 1
54 kd24-0469 Vũ Hà Phương 2a2 41 6 1151 373 1
55 kd24-0537 Đỗ Hà My 2a4 40 7 689 384 1
56 kd24-0591 Nguyễn Bảo Nam 2a5 40 10 723 386 1
57 kd24-0578 Vũ Khôi Nguyên 2a5 40 10 729 387 1
58 kd24-0615 Phạm Quang Huy 2a6 39 11 618 423 1
59 kd24-0581 Nguyễn Gia Hưng 2a5 39 11 776 425 1
60 kd24-0534 Phạm Huy Lâm 2a4 39 11 1101 439 1
61 kd24-0564 Nguyễn Ngọc Nguyên Anh 2a5 39 4 1126 444 1
62 kd24-0442 Nguyễn Hà Chi 2a2 39 8 1129 445 1
63 kd24-0505 Bùi Khôi Nguyên 2a3 39 2 1135 447 1
64 kd24-0531 Hoàng Minh Khánh 2a4 39 4 1137 449 1
65 kd24-0584 Dương Nam Khánh 2a5 38 12 735 464 1
66 kd24-0650 Phạm Thành An 2a7 38 12 892 471 1
67 kd24-0603 Phạm Bảo Hân 2a5 38 12 902 473 1
68 kd24-0453 Đỗ Nam Khôi 2a2 38 12 1088 482 1
69 kd24-0460 Hoàng Ngọc Minh 2a2 38 8 1151 496 1
70 kd24-0590 Lê Hải Nam 2a5 37 13 930 504 1
71 kd24-0571 Phạm Vũ Duy 2a5 36 14 1039 546 1
72 kd24-0475 Vũ Ngọc Phương Vy 2a2 36 14 1106 557 1
73 kd24-0749 Nguyễn Lê Thành 2a9 36 2 1123 559 1
74 kd24-0602 Cao Sỹ Danh Thái 2a5 36 6 1169 574 1
75 kd24-0541 Hoàng Hạnh Nguyên 2a4 36 1 1172 575 1
76 kd24-0714 Phạm Minh Quân 2a8 35 15 968 581 1
77 kd24-0755 Lê Ngọc Khánh An 2a9 35 10 1133 593 1



78 kd24-0436 Nguyễn Trường An 2a2 34 16 1067 620 1
79 kd24-0637 Đào Nhã Trúc 2a6 34 4 1104 630 1
80 kd24-0607 Nguyễn Gia Bách 2a6 34 12 1145 647 1
81 kd24-0690 Phạm Lan Anh 2a8 34 5 1157 655 1
82 kd24-3855 Bùi Minh Đạt 2a9 33 8 864 663 1
83 kd24-0729 Ngô Hoàng Gia Bảo 2a9 33 17 965 668 1
84 kd24-0540 Trần Đức Nam 2a4 33 6 1101 676 1
85 kd24-0716 Lê Thục Quyên 2a8 33 7 1119 680 1
86 kd24-3857 Trần Bảo Nam 2a9 33 5 1143 693 1
87 kd24-0598 Hà Nguyễn Tường Vy 2a5 33 10 1143 695 1
88 kd24-0645 Trần Minh Khôi 2a6 33 9 1147 698 1
89 kd24-0443 Vũ Trung Dũng 2a2 33 8 1155 700 1
90 kd24-0744 Hoàng An Phú 2a9 33 6 1163 704 1
91 kd24-0754 Nguyễn Quang Vinh 2a9 33 8 1178 712 1
92 kd24-3423 Phạm Tiến Dũng 2a4 32 6 1099 746 1
93 kd24-3863 Trần Nhã Phương 2a5 32 15 1134 754 1
94 kd24-3835 Trịnh Minh Tùng 2a8 32 8 1145 756 1
95 kd24-0474 Vương Ngọc Tố Quyên 2a2 32 4 1146 758 1
96 kd24-0451 Nguyễn Gia Khải 2a2 32 4 1148 759 1
97 kd24-0628 Nguyễn Gia Nam 2a6 32 9 1150 762 1
98 kd24-3861 Tạ Lan Hà Châu 2a5 32 4 1180 774 1
99 kd24-0651 Đỗ Diệp Anh 2a7 31 13 1094 796 1

100 kd24-0547 Nguyễn Đức Thiện 2a4 31 15 1134 814 1
101 kd24-0478 Trần Khánh An 2a3 31 16 1148 821 1
102 kd24-0550 Trần Hồng Thủy Tiên 2a4 31 16 1161 831 1
103 kd24-0549 Trịnh Mai Anh Thư 2a4 31 11 1185 841 1
104 kd24-0423 Lê Hữu Tường Nam 2a1 30 3 740 845 1
105 kd24-0600 Lê Hải Thịnh 2a5 30 5 934 852 1
106 kd24-0698 Kiều Gia Hưng 2a8 30 11 950 853 1
107 kd24-0471 Nguyễn Ngọc Quyên 2a2 30 5 1138 878 1
108 kd24-0660 Đinh Trần Gia Hân 2a7 30 18 1154 886 1
109 kd24-0568 Trần Minh Châu 2a5 30 7 1167 893 1
110 kd24-0459 Nguyễn Minh Lý 2a2 29 21 965 906 1
111 kd24-0462 Trần Huyền Minh 2a2 29 5 1071 914 1
112 kd24-0470 Nguyễn Minh Phượng 2a2 29 6 1071 915 1
113 kd24-0401 Ngô Diệu Anh 2a1 29 9 1109 925 1
114 kd24-0741 Nguyễn Khôi Nguyên 2a9 29 6 1162 947 1
115 kd24-0753 Trần Thế Tùng 2a9 28 4 767 950 1
116 kd24-0501 Hoàng Đức Nam 2a3 28 14 1108 972 1
117 kd24-0396 Đỗ Chúc An 2a1 28 5 1122 976 1
118 kd24-0491 Nguyễn Tiến Huy 2a3 28 10 1146 986 1
119 kd24-0652 Trần Minh Anh 2a7 28 17 1156 995 1
120 kd24-3879 Nguyễn Ngọc Trúc An 2a9 27 8 743 1013 1



121 kd24-0565 Võ Hoàng Khánh Anh 2a5 27 3 767 1014 1
122 kd24-0580 Nguyễn Đức Hiếu 2a5 27 6 943 1019 1
123 kd24-0488 Vũ Đại Hải 2a3 27 6 1020 1021 1
124 kd24-0585 Nguyễn Đức Duy Khôi 2a5 27 17 1105 1032 1
125 kd24-0705 Trần Thanh Thảo My 2a8 27 11 1118 1041 1
126 kd24-0592 Nguyễn Việt Phúc 2a5 27 4 1144 1050 1
127 kd24-0539 Phùng Hải Nam 2a4 27 5 1144 1051 1
128 kd24-0586 Đỗ Tấn Kiệt 2a5 26 4 1076 1091 1
129 kd24-0612 Đỗ Minh Hiền 2a6 26 7 1097 1097 1
130 kd24-0595 Lê Đức Thiện 2a5 26 4 1117 1109 1
131 kd24-0726 Đào Diệp Anh 2a9 26 13 1163 1122 1
132 kd24-0403 Nguyễn Vũ Kỳ Anh 2a1 26 3 1166 1123 1
133 kd24-0454 Vũ Hữu Kiên 2a2 25 4 206 1126 1
134 kd24-0745 Nguyễn Hà Phương 2a9 25 25 1011 1133 1
135 kd24-0748 Đỗ Thành Thái 2a9 25 12 1120 1146 1
136 kd24-0756 Vũ Ngọc Minh Khuê 2a9 25 11 1132 1151 1
137 kd24-0642 Nguyễn Anh Vũ 2a6 24 8 993 1179 1
138 kd24-0437 Đỗ Châu Anh 2a2 24 18 1096 1194 1
139 kd24-0446 Nguyễn Minh Hà 2a2 23 3 883 1215 1
140 kd24-0503 Nguyễn Linh Nga 2a3 23 8 1087 1228 1
141 kd24-0468 Lê Đỗ Phương Phương 2a2 23 7 1126 1231 1
142 kd24-0662 Nguyễn An Khánh 2a7 23 8 1129 1232 1
143 kd24-0599 Nguyễn Trúc Xinh 2a5 23 12 1143 1234 1
144 kd24-0624 Nguyễn Ngọc Huyền My 2a6 23 10 1163 1240 1
145 kd24-0614 Nguyễn Vũ Gia Huy 2a6 22 3 813 1251 1
146 kd24-0455 Nguyễn Tuấn Kiệt 2a2 22 10 1104 1268 1
147 kd24-0464 Bùi Bảo Ngân 2a2 20 15 829 1303 1
148 kd24-0457 Trần Ngọc Liên 2a2 20 6 1098 1307 1
149 kd24-0473 Đào Đức Trí 2a2 20 30 1115 1309 1
150 kd24-0593 Vũ Đức Phúc 2a5 20 12 1125 1310 1
151 kd24-0546 Trần Trường Sơn 2a4 19 8 950 1320 1
152 kd24-0643 Phạm Minh Vũ 2a6 17 2 720 1333 1
153 kd24-0626 Ngô Bảo Nam 2a6 15 3 729 1343 1
154 kd24-0562 Nguyễn Hiền Anh 2a5 11 1 286 1358 1
155 kd24-0740 Đào Phụng Nghi 2a9 10 2 308 1362 1
156 kd24-0606 Trần Minh Anh 2a6 5 0 82 1372 1
157 kd24-0663 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 2a7 1 1 86 1383 1


